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	1
	Mở đầu
	Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí
	2
	1
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	5
	2
	
	17,5
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	Động học
	Mô tả chuyển động
	2
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	3
	5
	2
	3
	25

	
	
	Chuyển động biến đổi
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	2
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	3
	3
	7
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	3
	Động lực học
	Ba định luật Newton về chuyển động
	2
	2
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	2
	2
	5
	2
	22,5

	
	
	Một số lực trong thực tiễn
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	Tổng
	
	8
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	0
	0
	0
	12
	16
	12
	12
	100

	Tổng số lệnh hỏi
	13
	8
	8
	12
	

	Tổng số điểm
	3,00
	2,00
	2,00
	3,00
	10

	Tỉ lệ (%)
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%




BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN

	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	TNKQ
	TỰ LUẬN

	
	
	
	Phần I 
	Phần II
	Phần III
	

	Mở đầu
	Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	
	1
	
	

	
	
	- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.
	1
	1
	
	

	
	
	- Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết).
	
	1
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng.
	
	1
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.
	1
	1
	
	

	Động học
	Mô tả chuyển động
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.
	1
	
	1
	

	
	
	- Nêu được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
	
	
	1
	

	
	
	- Nêu được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
	1
	
	1
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
	
	
	1
	

	
	
	- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển.
	
	
	1
	

	
	
	- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
	
	
	
	

	
	
	- Dựa trên số liệu cho trước vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.
	
	
	
	2

	
	
	- Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	1

	
	Chuyển động biến đổi
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.
	1
	1
	1
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).
	1
	1
	1
	

	
	
	- Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.
	
	
	1
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng đồ thị vận tốc - thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	2

	
	
	- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	
	
	2

	
	
	- Trên cơ sở bảng số liệu thu được từ thực nghiệm, lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.
	1
	
	
	1

	
	
	-  Dựa trên số liệu cho trước, vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng.
	
	
	
	1

	
	
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.
	
	
	
	1

	Động lực học
	Ba định luật Newton về chuyển động
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu định luật 2 Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật; trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật; trọng lượng của vật được tính bằng tích khối lượng của vật với gia tốc rơi tự do.
	1
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật 3 Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.
	1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a ~ F, a ~ 1/m, từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật 2 Newton).
	1
	
	
	

	
	
	- Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
	1
	1
	
	

	
	
	- Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.
	1
	1
	
	

	
	
	- Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được mối liên hệ đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI để nêu đơn vị của lực.
	
	
	
	1

	
	
	- Vận dụng được định luật 3 Newton trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	1

	
	
	- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng của vật.
	
	
	
	

	
	Một số lực trong thực tiễn
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Biểu diễn được bằng hình vẽ: Trọng lực; Lực ma sát; Lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); Lực nâng (đẩy lên trên) của nước; Lực căng dây.
	1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: Trọng lực; Lực ma sát; Lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); Lực nâng (đẩy lên trên) của nước; Lực căng dây.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong trong nước (hoặc trong không khí).
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	



ĐỀ KIỂM TRA

	TRƯỜNG THPT THIÊN HỘ DƯƠNG
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
(Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản là ứng dụng của vật lí vào ngành nào?
A.  Nông nghiệp.	B. Y tế.	C. Giao thông vận tải.	D. Thông tin liên lạc.
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?
   A. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.
C. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.
D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.
Câu 3. Tốc độ trung bình là đại lượng được đo bởi:
A. Thương số của quãng đường đi được và khoảng thời gian đi hết quãng đường.
B. Thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.
C. Tích của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.
D. Tích của quãng đường đi được và thời gian dịch chuyển.
Câu 4. Một chất điểm có độ dịch chuyển là  trong khoảng thời gian ∆t thì vận tốc trung bình của chất điểm được xác định bởi
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Một ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng chuyển động thẳng đều tới B lúc 9h30', khoảng cách từ A đến B là 175 km. Tốc độ của ô tô trên quãng đường AB là
A. 75 km/h.	B. 50 km/h.
C. 60 km/h.	D. 45 km/h.
Câu 6. Gọi v0 là vận tốc thời điểm ban đầu, a là gia tốc, t là thời gian chuyển động thì vận tốc trong chuyển động nhanh dần đều có biểu thức:
A. v = v0 - 2as	
B. v = at - s	
C. v = a - v0t	
D. v = v0 + at 
Câu 7. Trọng lượng của một vật là
A. Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên vật đó.
B. Phương của trọng lực tác dụng lên vật đó.
C. Chiều của trọng lực tác dụng lên vật đó.
D. Đơn vị của trọng lực tác dụng lên vật đó.
Câu 8. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ thì
A. lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.
B. lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
C. lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.
D. tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.
Câu 9. Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng?
A. F = ma. 
B.. 
C. F = -ma. 
D.  .  
Câu 10. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lương.	B. khối lượng.		C. vận tốc.		D. lực.
Câu 11. Chọn phát biểu đúng.
A. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thì gia tốc mà vật thu được cùng phương nhưng ngược chiều với  . 
B. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thì gia tốc mà vật thu được ngược hướng với
C. Hai lực bằng nhau khi lần lượt tác dụng vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt hai vectơ gia tốc bằng nhau. 
D. Khi vật chịu tác dụng của nhiều lực thì gia tốc mà vật thu được ngược hướng với lực tổng hợp tác dụng lên vật. 
Câu 12. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là
A. lực mà con ngựa tác dụng vào xe.	B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.
C. lực mà ngựa tác dụng vào đất.	D. lực mà đất tác dụng vào ngựa.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Mục tiêu của Vật lí là khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất.
b) Máy đo huyết áp là một thiết bị vật lí dùng trong y tế để chẩn đoán, đo lường và chữa bệnh.
c) Khi tiến hành thí nghiệm đo một đại lượng vật lý, chúng ta không cần chú ý đến sai số ngẫu nhiên.
d) Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.
Câu 2. Chọn ý Đúng hoặc Sai.
a) Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ.
b) Sự rơi của vật trong không khí có lực cản là chuyển động nhanh dần đều trong cả quá trình vật rơi.
c) Trong một tai nạn giao thông ôtô tải đâm vào ôtô con đang chạy ngược chiều thì ôtô con nhận được gia tốc lớn hơn ôtô tải.
APHẦN III. Trả lời ngắn
Câu 1. Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một chất điểm ở hình bên, vận tốc của chất điểm lúc t=0,4s là bao nhiêu m/s?
[bookmark: _GoBack]	
[image: ]

Câu 2. Một xe đua chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian như hình vẽ. Tốc độ của xe đua là bao nhiêu m/s?
[image: ]
Câu 3. Một vận động viên xe đạp di chuyển với tốc độ trung bình là 60km/h. Quãng đường đi được trong 15 phút là bao nhiêu km?
Câu 4. Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10m/s lên 40m/s của một chuyển động có gia tốc 2m/s2 là bao nhiêu giây?
Câu 5. Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một chất điểm ở hình bên, gia tốc của chất điểm là bao nhiêu m/?
[image: ]
Câu 6. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 20, đến thời điểm t = 60 s là bao nhiêu km?
Câu 7. Một học sinh bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 25 m. Học sinh này xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi rồi nghỉ. Độ dịch chuyển của học sinh này bằng bao nhiêu m?
ĐA. 25.

[image: ]
Câu 8. Một xe khách đi được quãng đường dài 100km trong thời gian 1 giờ 20 phút. Tốc độ trung bình của xe khách bằng bao nhiêu km/h?
PHẦN IV. Tự luận
Câu 1.
Chuyển động của một viên bi có vận tốc thay đổi theo thời gian được thể hiện trong bảng dưới đây. 
	t (s)
	0
	1
	2
	3

	V (m/s)
	4
	2
	0
	-2



a. Vẽ đồ thị Vận tốc – thời gian của viên bi.
b. Tính gia tốc viên bi.
Câu 2. Một viên đạn được bắn  theo phương ngang với tốc độ 900m/s từ độ cao h = 1,5m  trong trọng trường đều có g = 10m/s2.
a) Viết phương trình chuyển động theo phương ngang và phương thẳng đứng.
b) Tính tầm xa của viên đạn.
Câu 3. Một ô tô nặng 1,5 tấn rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với lực phát động F = 500N. Bỏ qua ma sát. Tính gia tốc và quãng đường ôtô chạy được để đạt tốc độ 45 km/h.

---------------------------HẾT------------------------






ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	C
	D
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) S
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Đ
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) S
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN III. Trả lời ngắn
Câu 1. 
 0,14
Câu 2. 
85
Câu 3. 
15
Câu 4. 
15
Câu 5. 
0,35
Câu 6. 
1,6 
Câu 7. 
25
Câu 8.
75

[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	[image: ] 
	0,25

	
	
	0,25

	
	a. a= 
= -2m/
	0,25

	
	
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	Phương trình chuyển động theo trục Ox: x = 900t
	0,25

	
	Phương trình chuyển động theo trục Oy: y = 5
	0,25

	
	
	0,25

	
	x  493m
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	
	0,25

	
	

	0,25

	
	
	0,25

	
	s = d = 234,375m
	0,25



----------------------------------------------
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